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A. Khung ma tr nậ  
1. Th i đi m ki m tra: ờ ể ể Cu i  HK 2- ố Hoá 9
2. Th i gian làm bài:ờ  45 phút
3. Hình th c ki m tra:ứ ể  K t h p gi a TN và TL t  l  ế ợ ữ ỉ ệ 70: 30
4. C u trúc đ  ki m traấ ề ể

T  l  % các m c đ  nh n th c: Bi t : Hi u : V n d ng : V n d ng cao = 40% : 30% : 20% : 10%ỉ ệ ứ ộ ậ ứ ế ể ậ ụ ậ ụ
S  câu tr c nghi m: 2ố ắ ệ 5 câu x 0,25 đ = 7 đi m ( Bi t: ể ế 16 câu; Hi u : ể 12 câu) 
S  câu t  lu n: ố ự ậ 2 câu = 3 đi m.( V n d ng: 1ể ậ ụ  câu: 2 đi mể ; V n d ng cao: 1 câuậ ụ : 1 đi mể )
Ph n đã ki m tra: ầ ể 2,5 đi mể
Ph n ch a ki m tra: ầ ư ể 7,5 đi mể

Ch  đủ ề PK- s  l c BTHơ ượ
 ( đã kt)

Hiđrocacbon – nhiên li uệ
( đã kt)

D n xu t hi đrocacbon-ẫ ấ  
polime

( Ch a ki m tra)ư ể

T ngổ

S  ti tố ế 5 10 16 31
S  đi mố ể 0,833 1,667 7,5 10
Làm tròn 0,75 1,75 7,5 10



Khung ma tr nậ

STT Chủ 
đề

Các đ nơ  vị 
ki nế  th cứ

Nh nậ  bi tế Thôn
g 
hi uể

V nậ  d ngụ V n ậ
d ngụ  
cao

T nổ
g s  ố
câu

Số 
điể
m

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1  Phi kim; s  l c ơ ượ

b ng tu n hoàn.ả ầ
Clo 1 1 0,2

5
Cacbon và h pợ  ch tấ  
c aủ  cacbon

1 1 0,2
5

Sơ l cượ  b ngả  tu nầ  
hoàn các nguyên t  ố
hoá h c.ọ

1 1 0,2
5

2 Hiđrocacbon; 
Nhiên li uệ

Hiđrocacbon 2 3 5 1,2
5

Nhiên li uệ 2 2 0,5
3 D n xu t c a ẫ ấ ủ

hidrocacbon; 
Polime

D nẫ  xu tấ  c aủ  
hidrocacbon

9 9 1 1 18 2 4,5 3

4  T ngổ S  câuố 16 12 1 1 28 2

S  đi mố ể 4 3 2 1 7 3 7 3

T  lỉ ệ 40% 30% 20% 10% 70% 30
%

70% 30
%



II.  B n đ c tả ặ ả

TT N iộ  dung ki nế  th cứ M cứ  độ ki nế  th c,ứ  kĩ năng 
c nầ  đánh giá

S  câu h iố ỏ Câu h iỏ

TN TL TN TL

1
Clo

Nh n bi tậ ế : Bi t TCVL, TCHH, ng d ng, ế Ứ ụ
đi u ch  clo trong PTN, trong CNề ế

1 C1

Cacbon và 
h p ch tợ ấ  c aủ  
cacbon

Nh n bi tậ ế : thù hình c a m t nguyên t  làủ ộ ố  
gì, các d ng thù hình c a cacbon, ng d ngạ ủ ứ ụ  
c a  chúng;  bi t  TCVL,TCHH  c a  các  oxit,ủ ế ủ  
axit, mu i cacbonat.ố

1
C2

S  l c B ng ơ ượ ả
tu n hoànầ  các 
nguyên t  hóaố  
h cọ

Nhân bi t: ế Nguyên t cắ  s p x p, c u t o ắ ế ấ ạ
B ng hả ệ th ng tu n hoàn các nguyên t  hóa ố ầ ố
h cọ , bi n đ i tính ch t các NT trong BTHế ổ ấ .

1 C3

2
Hiđrocacbo
n; Nhiên 
li uệ

Hiđrocacbon

Nh n bi tậ ế : Bi t đ c tr ng thái t  nhiên,ế ượ ạ ự  
tính ch t v t lí, đ c đi m c u t o, tính ch tấ ậ ặ ể ấ ạ ấ  
hoá  h c,  ng  d ng  c a  metan,  etilen,ọ ứ ụ ủ  
axetilen.

2 C4,5

Thông  Hi uể :  Hi u  đ c  ph n  ng  đ cể ượ ả ứ ặ  
tr ng c a metan,  etilen,  axetilen d a trênư ủ ự  
đ c đi m c u t o phân t ; Nh n ra PTHHặ ể ấ ạ ử ậ  
th  hi n TCHH c a metan, etilen, axetilen.ể ệ ủ

3 C17,18,19

Nhiên li uệ
   Nh n bậ i t: ế Khái ni m,ệ  phân lo iạ  nhiên li u.ệ

Cách sử d ngụ  nhiên li uệ  có hi uệ  qu .ả

2 C6,7

D nẫ  xu tấ  D nẫ  xu tấ  c a ủ

Nh n bi tậ ế : TCVL, CTCT,TCHH, ng d ng,Ứ ụ  
đi u  ch  r u  etylic,  axit  axetic;  TCVL;ề ế ượ  
TCHH,  ng  d ng  c a  ch t  béo;glucozo,ứ ụ ủ ấ  
saccarozo, tb,xelulozo;bi t đ c m i liên hế ượ ố ệ 

9 C8,9,10,11,12,13,
14,



5
c aủ  
hiđrocacb
on. Polime

hidrocacbon gi a etilen, r u etylic, axit axetic.ữ ượ
15,16.

Thông Hi u: ể Vi t đ c CTCT khai tri n, ế ượ ể
thu g n c a r u etylic, axitaxetic. Nh n ra ọ ủ ượ ậ
PTHH th  hi n tchh c a r u etilic, ể ệ ủ ượ
axitaxetic,ch t béo, glucozo, saccarozo, ấ
tb,xelulozo ; vi t pthh th  hi n m i liên h  ế ể ệ ố ệ
gi a etilen, r u etylic, axit axetic.ữ ượ

9 C20,21,22,23,24,
25,

26,27,28

V n d ng:ậ ụ

- Nêu hi n t ng, vi t PTHH x y ra khi ệ ượ ế ẩ
cho r u etylic, axit axetic, glucozo, ượ
saccarozo, tb td v i các ch t;ớ ấ

- Nh n bi t đ c r u etylic, axit axetic, ậ ế ượ ượ
dd glucozo, saccarozo, h  tb, ch t béo;ồ ấ

- Tính kh i l ng, đ  r u, n ng đ  liên ố ượ ộ ượ ồ ộ
quan đ n r u etylic, axit axetic, tìm ế ượ
CTPT c a hchc qua p  cháy.ủ ư

1 C29

V n d ng cao:  ậ ụ S  d ng các ki n th c đãử ụ ế ứ  
h c v  ọ ề D nẫ  xu tấ  c a  ủ hidrocacbon đ  gi iể ả  
thích các hi n t ng th c ti n liên quan vàệ ượ ự ễ  
gi i các bài t p khó.ả ậ

1 C30

T ng ổ
câu

28 2

T  tr ngổ ưở



Nguy n Th  Lan H ngễ ị ươ


